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TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ 

Ngày thi: ……….. 

ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA KỲ II 

MÔN TOÁN - KHỐI 10 

Thời gian làm bài: 60 phút 

---------------o0o------------ 

          MÃ ĐỀ 255 

Câu 1 :  
Với giá trị nào của m thì bất phương trình  có nghiệm ? 

A. 

. 
B. 

. 

C. 

. 
D. 

. 

Câu 2 :  
Cho tam giác  có . Hỏi độ dài cạnh  bằng bao nhiêu ? 

A. . B. 
. 

C. . D. . 

Câu 3 :  
Cho góc . Gọi  lần lượt nằm trên  sao cho . Độ dài lớn 

nhất của đoạn  là : 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 4 :  Tìm bán kính đường tròn nội tiếp   biết 3 điểm A(0 ; 8), B(6 ; 8), C(6 ; 0). 

A. 10. B. 3. C. 2. D. 1. 

Câu 5 :  

Cho đường thẳng △ : . Điểm nào sau đây nằm trên △ ? 

A. (7 ; 5). B. (12 ; 0). C. (20 ; 9). D. (−13 ; 33). 

Câu 6 :  
Biểu thức  có hai nghiệm phân biệt  và f(x) có bảng xét dấu như sau : 

  0 
    

 
 + 0 - 0 + 

 

Khi đó dấu của a, b, c là : 

 

A. 
 B.  C.  D.  
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Câu 7 :  

 

Tập nào là tập con của tập nghiệm bất phương trình  

A.  B.  C. 
 

D. 
 

Câu 8 :  

Tìm tất cả các giá trị của m để hệ bất phương trình vô nghiệm. 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 9 :  
Tập nghiệm của bất phương trình  là 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

Câu 10 :  Một hộ nông dân trồng cà phê và ca cao trên diện tích 10 ha. Nếu trồng cà phê thì cần 20 công 
và thu về 10.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha, nếu trồng ca cao thì cần 30 công và thu về 
12.000.000 đồng trên diện tích mỗi ha. Hỏi cần trồng mỗi loại cây trên với diện tích bao nhiêu 
để thu được nhiều tiền nhất, biết rằng số công trồng cà phê không vượt quá 100 công và số 
công trồng ca cao không vượt quá 180 công. 

A. 10 ha cà phê. B. 5 ha cà phê và 5 ha ca cao. 

C. 4 ha cà phê và 6 ha ca cao. D. 6 ha cà phê và 4 ha ca cao. 

Câu 11 :  

Tập nghiệm của bất phương trình là : 

A. 
 B.  

C. 
 D.  

Câu 12 :  Cho hai số a, b. Khẳng định nào sau đây sai ? 

A.  B.  

C. 
 

D. 

 

Câu 13 :  Hình dưới biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình nào ? (Miền nghiệm là miền không bị 
gạch bỏ) 

  

A. . B. . C. 
. D. . 

https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/


HOC360.NET - TÀI LIỆU HỌC TẬP MIỄN PHÍ 

Group: https://www.facebook.com/groups/tailieutieuhocvathcs/ 

Câu 14 :  
Cho bất phương trình  (*). Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai ? 

A. Khi m = 1 thì tập nghiệm của (*) là  

B. Khi m > 1 thì tập nghiệm của (*) là  

C. Khi m > 1 thì tập nghiệm của (*) là  

D. Khi m < 1 thì tập nghiệm của (*) là  

Câu 15 :  
Cho 4 số a, b, x, y thỏa mãn: , ,  .Tìm bất đẳng thức đúng? 

A. . B. . 

C. . D. . 

Câu 16 :  
Nghiệm của bất phương trình  là : 

A. 
 

B. 
 

C. 
 

D. 
 

Câu 17 :  

Tìm tập nghiệm của bất phương trình  

A. 
 B.  

C. 
 D.  

Câu 18 :  

Định m để 2 đường thẳng △1 :  và △2 :   vuông góc .  

A. 
. 

B. 
. 

C. 
. 

D. 
. 

Câu 19 :  
Gọi a, b (a < b) là giá trị để hai bất phương trình  ,  
tương đương nhau. Tính giá trị biểu thức 2a + b . 

A. 3. B. 2. C. 
. 

D. 
. 

Câu 20 :  Cho 2 điểm A(1 ; −4) , B(3 ; 2). Viết phương trình tổng quát đường trung trực của đoạn thẳng AB. 

A. x + 3y + 1 = 0. B. 3x + y + 1 = 0. C. 3x − y + 4 = 0. D. x + 3y − 1 = 0. 

Câu 21 :  
Cho bất phương trình  . Hãy chỉ ra khẳng định sai trong các khẳng định sau : 

A. 
Bất phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi x thuộc  

B. 
Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là  

C. Bất phương trình đã cho có nghiệm đúng với mọi x thuộc  

D. Tập nghiệm của bất phương trình đã cho là  
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Câu 22 :  

Tập nghiệm của hệ bất phương trình là : 

A. 
 B.  C. 

 D.  

Câu 23 :  
Trong các cặp số sau, cặp số nào không phải là nghiệm của bất phương trình  

A. 
 B.  

C. 
 D.  

Câu 24 :  
Cho tam giác  có  là trọng tâm , . Đẳng thức nào sau đây là sai ? 

A. 
. 

B. 
. 

C. . D. 
. 

Câu 25 :  
Cho tam giác  có  và  và  là trọng tâm tam giác . Khi đó , giá trị của tổng 

 là bao nhiêu ? 

A. . B. . C. 
. 

D. 
. 

Câu 26 :  
Cho . Khi đó giá trị nhỏ nhất của  bằng 

A. . B. . C. . D. . 

Câu 27 :  
Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào có tập nghiệm  ? 

A.  B.  C.  D.  

Câu 28 :  Tính diện tích △ABC biết A(2 ; −1), B(1 ; 2), C(2 ; −4) : 

A. 
. 

B. . C. 3. D. 
. 

Câu 29 :  Với a là số thực bất kỳ, biểu thức nào sau đây có thể nhận giá trị dương? 

A. . B. 
. 

C. . D. 
. 

Câu 30 :  Đường thẳng △: 5x + 3y = 15  tạo với các trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng bao nhiêu ? 

A. 8. B. 7,5. C. 10. D. 15. 

Câu 31 :  Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua 2 điểm A(3 ; 5) và B(−6 ; 2). 

A. 
. 

B. 
. 

C. 
. 

D. 
. 
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Câu 32 :  
Cho biểu thức  . Xét các khẳng định sau : 

(I). Với mọi giá trị của m thì f(x) < 0 với mọi giá trị của x 

(II). Với mọi giá trị của m thì f(x) > 0 với mọi giá trị của x 

(III). Với mỗi giá trị của m đều tồn tại  sao cho  

(IV). Với mỗi giá trị của m đều tồn tại  sao cho  

Các khẳng định đúng là : 

A. (I) và (II) B. (III) và (IV) C. (II) và (III) D. (I) và (IV) 

Câu 33 :  Viết phương trình tham số của đường thẳng  d đi qua  điểm A(−1 ; 2) và vuông góc  với đường 

thẳng △ : . 

A. 
. 

B. 
. 

C. 
. 

D. 
. 

--- Hết --- 
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